So sánh

Lưu ý :  Tính từ có 2 âm tiết: 
1. Những tính từ tận cùng là y mà trước nó là một phụ âm, thì khi so sánh hơn và so sánh nhất sẽ có đuôi là er và est.
 Ví dụ: happy-happier-(the) happiest 
Tương với các tính từ sau: busy, dirty, easy, funny, heavy, lovely, lucky, tidy, 
2. Một số tính từ có thể thêm đuôi er, est hoặc đi với more, most khi so sánh hơn và so sánh nhất 
Ví dụ: narrow - narrower / more narrow / narrowest/ (the) most narrow 
Áp dụng tương tự với những tính từ sau: clever, common, crule, gentle, pleasant, polite, quiet, simple, stupid, tired 
3. Những tính từ sau đây sử dụng more và most khi so sánh hơn và so sánh nhất. Ví dụ: useful more useful (the) most useful 
a. Những tính từ tận cùng là ful hoặc less, ví dụ: careful, careless, hopeless, helpful, 
b. Những tính từ tận cùng là ing hoặc ed, ví dụ: boring, annoyed, willing, surprised, 
c. Nhiều tính từ khác, ví dụ: afraid, certain, correct, eager, exact, famous, foolish, frequent, modern, nervous, normal, recent.
· Quy tắc chính tả : một số quy tắc chính tả đặc biệt đối với đuôi -er và –est
 
1. Những tính từ ngắn tận cùng bằng e thì khi thêm đuôi -er và –est sẽ theo công thức sau: Ví dụ: nice-nicer-nicest; large-larger-largest Tương tự với những tính từ như: brave, fine, safe. 
2. Những tính từ có 2 âm tiết tận cùng bằng y mà trước nó là một phụ âm thì áp dụng công thức này: Ví dụ: happy happier happiest Tương tự với những tính từ sau: lovely, lucky, pretty. 
3. Những tính từ ngắn có một nguyên âm nằm giữa 2 phụ âm thì khi thêm đuôi er hoặc est, phải gấp đôi phụ âm cuối. Ví dụ: hot hotter hottest; big bigger biggest Tương tự với những tính từ sau: fit, sad, thin, wet. Nhưng tận cùng là w thì không thay đổi, ví dụ new newer) 
4. Hình thức so sánh của trạng từ: Một số trạng từ có cùng cách viết giống như tính từ, (early, fast, hard, high, late, long, near, ) sẽ hình thành so sánh hơn và so sánh nhất bằng đuôi -er, -est. 
Ví dụ : Can't you run faster than that ? 
            Andrew works the hardest. 
Nhiều trạng từ được hình thành nên từ công thức adjective +Ly, ví dụ carefully, easily, nicely, slowly. 
Chúng được sử dụng với more, most khi so sánh hơn và so sánh nhất. 
Ví dụ : We could do this more easily with a computer. 
            Of all the players it was Matthew who planned his tactics the most carefully. Trong tiếng Anh thông thường (không trang trọng), chúng ta sử dụng cheaper, cheapest, louder, loudest, quicker, quickest và slower, slowest hơn là more cheaply, the most loudly. Ví dụ : Melanie reacted the quickest. 
            You should drive slower in fog. Bạn nên lái xe chậm hơn khi có sương mù. 
Chú ý đến sooner, soonest và more often, most often. I must exercise more often.



1. I’m pleased the plan worked so ____________. (good)
2. I don’t remember them very ______________. (good)	
3. Don’t eat your dinner so ______________.(quick)
4. Please be _________________. (quiet)
5. I didn’t go out because of the ________________ rain.(heavy)
6. We waited ________________ . (patiently)
7. He looked at me so ________________ . (suspicious)
8. They got _______________     _______________   about it. (curious,easy)
9. I found the flat _______________     _______________. (quite, easy. )
10. [bookmark: _GoBack]Nobody knew he was coming. He arrived _______________. (unexpected)
1. She is somebody _____________ reserved.(quite)
1. I want to buy an _____________ pen case. (orange)
1. He is a kind _____________ Vietnamese man.(old)
1. He always drives _____________. (carefully)
1. He is a_____________ tennis player. (skillful)
1. Peter is a _____________ man. (friendly)
1. The little boy has been waiting his mother __________ at the school gate for hours.( patient)
1. It was ____________________________. (reasonable, cheap)
1. Check your work ______________. (careful)
1. I know them quite ______________. (good)
1. James is ____________. He drives ____________. (careful)
1. The girl is ____________. She walks ____________. (slow)
1. I tastes the soup ____________. (careful)
1. It’s a   ________________________  English church. (beautiful, old)
1. You handled the situation ____________. (good)
1. The smoke rose ____________ into the air. (high)
1. It feels ____________ in here. (warm)
1. Everyone seemed very ____________. (nervous)
1. Jonathan behaved ____________. (stupid)
1. They sing ____________. (good)
1. She is somebody _____________ reserved.(quite)
1. I want to buy an _____________ pen case. (orange)
1. He is a kind _____________ Vietnamese man.(old)
1. He always drives _____________. (carefully)
1. He is a_____________ tennis player. (skillful)
1. Peter is a _____________ man. (friendly)
1. The little boy has been waiting his mother __________ at the school gate for hours.( patient)
1. It was ____________________________. (reasonable, cheap)
1. Check your work ______________. (careful)
1. I know them quite ______________. (good)



